Mẫu số: 01/ĐK-TĐKTT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI KỲ TÍNH THUẾ TỪ THÁNG SANG QUÝ
Kính gửi: ... (Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)...
Tên người nộp thuế:......................................................................................
Mã số thuế:....................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................
Nghề nghiệp/Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:...............
.................................................................................................................................
Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế Tháng, đủ điều kiện khai thuế theo kỳ tính thuế Quý và lựa chọn khai thuế theo kỳ tính thuế Quý.
Cơ sở chúng tôi đề nghị được áp dụng kỳ tính thuế giá trị gia tăng theo Quý kể từ kỳ tính thuế Quý I năm ...
Cơ sở chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản quy phạm pháp luật thuế có liên quan (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung cũng như quy định chi tiết) hiện hành.
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.
..., ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Mẫu số: 01/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động sản xuất kinh doanh)
[01a] Tên hoạt động sản xuất kinh doanh: ......
[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...
[02] Lần đầu: ☐	[03] Bổ sung lần thứ: …
[04] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................................................................................
[05] Mã số thuế: ...................................................................................................................................................................................
[06] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có):...................................................................................
[07] Mã số thuế: ....................................................................................................................................................................................
[08] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số....................................................... ngày.....................................................................
[09] Tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính: …………….
[10] Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số địa điểm kinh doanh:………………………………………………………………………
[11] Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính:
[11a] Xã/ phường/ đặc khu………………….…	[11c] Tỉnh/Thành phố……………………...

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	
STT
	
Chỉ tiêu
	Giá trị hàng hóa, dịch vụ
(chưa có thuế giá trị gia tăng)
	
Thuế giá trị gia tăng

	A
	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")
	[21]
	
	

	B
	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
	[22]
	

	C
	Kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhà nước

	I
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ

	1
	Giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào
	[23]
	
	[24]
	

	
	Trong đó: hàng hóa nhập khẩu
	[23a]
	
	[24a]
	

	2
	Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kỳ này
	[25]
	

	II
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ

	1
	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng
	[26]
	
	

	2
	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế giá trị gia tăng ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]-[32b]; [28]=[31]+[33])
	[27]
	
	[28]
	

	a
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%
	[29]
	
	

	b
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%
	[30]
	
	[31]
	

	c
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
	[32]
	
	[33]
	

	d
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không kê khai tính nộp thuế
	[32a]
	
	

	e
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính vào giá tính thuế giá trị gia tăng
	[32b]
	
	

	3
	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế giá trị gia tăng
	[34a]
	
	

	4
	Tổng doanh thu và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ([34]=[26]+[27]+[34a]; [35]=[28])
	[34]
	
	[35]
	

	III
	Thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])
	[36]
	

	IV
	Điều chỉnh tăng, giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của các kỳ trước

	1
	Điều chỉnh giảm
	[37]
	

	2
	Điều chỉnh tăng
	[38]
	

	V
	Thuế giá trị gia tăng nhận bàn giao được khấu trừ trong kỳ
	[39a]
	

	VI
	Xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ:

	1
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ
{[40a]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≥ 0}
	[40a]
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	2
	Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế ([40b]≤[40a])
	[40b]
	

	3
	Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])
	[40]
	

	4
	Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này {[41]=([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≤ 0}
	[41]
	

	4.1
	Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([42] ≤ [41])
	[42]
	

	4.2
	Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])
	[43]
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.......
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



Ghi chú:
1. Chỉ tiêu [01a]: Người nộp thuế lựa chọn một trong các hoạt động sau:
· Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
· Hoạt động xổ số kiến thiết, xổ số điện toán
· Hoạt động khai thác dầu khí
· Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính
· Nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính.
2. Chỉ tiêu [09], [10], [11]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng tại địa phương khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu do Thuế tỉnh/thành phố quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho xã/phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.
3. Chỉ tiêu [32b]: Khai giá trị hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp không tính vào giá tính thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.
4. Chỉ tiêu [37] và [38]:
· Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 05 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào chỉ tiêu [37] kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế). Trường hợp sau khi điều chỉnh, cơ sở kinh doanh có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào chỉ tiêu [38] kỳ tính thuế có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
· Trường hợp người nộp thuế phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thực hiện khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] tháng, quý phát hiện sai, sót nếu việc khai thuế được thực hiện vào tháng, quý phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).
· Trường hợp người mua nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính thì kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] của kỳ tính thuế nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).
· Trường hợp người nộp thuế chuyển đổi phương pháp tính thuế từ phương pháp khấu trừ thuế sang phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết vào chỉ tiêu [37] tại kỳ tính thuế cuối cùng trước khi chuyển đổi phương pháp tính thuế (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).

3
· Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Phụ lục II Thông tư này.
5. Chỉ tiêu [39a]: Khai số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chưa đề nghị hoàn của dự án đầu tư chuyển cho người nộp thuế là chủ đầu tư hoặc người nộp thuế khác do chủ đầu tư giao quản lý hoạt động kinh doanh tiếp tục khấu trừ (là số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ, không đủ điều kiện hoàn, không hoàn mà người nộp thuế đã kê khai riêng tờ khai thuế dự án đầu tư) khi dự án đầu tư đi vào hoạt động hoặc số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phụ thuộc khi chấm dứt hoạt động, hoặc số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ của hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất.
6. Chỉ tiêu [40b]: Khai tổng số thuế giá trị gia tăng đã khai tại chỉ tiêu [28a] và [28b] của Tờ khai thuế mẫu số 02/GTGT./.

Mẫu số: 02/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế và có nhu cầu hoàn thuế)
[01a] Mã hồ sơ khai dự án đầu tư: ......
[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...
[02] Lần đầu: ☐	[03] Bổ sung lần thứ: …
[04] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................................................................................
[05] Mã số thuế:
.....................................................................................................................................................................….......…
[06] Tên dự án đầu tư:.....................................................................................................................................................................…
[07] Địa chỉ thực hiện dự án đầu tư:..................................................................... [08] Xã/phường/đặc khu :.......................................

[10] Tỉnh/thành  phố:..............................................................................................................................................................................

[11] Văn bản phê duyệt dự án đầu tư: Số................................... ngày…………......... của...................................................................
[12] Tên chủ dự án đầu tư :................................................................................................................................................................
[13] Mã số thuế:
.....................................................................................................................................................................…......….
[14] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có):....................................................................................
[15] Mã số thuế: ....................................................................................................................................................................................
[16] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số....................................................... ngày.....................................................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	
STT
	
Chỉ tiêu
	Giá trị hàng hóa, dịch vụ (chưa có thuế giá trị gia tăng)
	Thuế giá trị gia tăng

	1
	Thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang
	[21]

	2
	Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao
	[21a]

	3
	Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư

	3.1
	Hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ
	[22]
	[23]

	
	Trong đó: hàng hóa nhập khẩu
	[22a]
	[23a]

	3.2
	Điều chỉnh giá trị và thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào các kỳ trước

	a
	Điều chỉnh tăng
	[24]
	[25]

	b
	Điều chỉnh giảm
	[26]
	[27]

	4
	Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào ([28]=[21]+[21a]+[23]+[25]-[27])
	[28]

	5
	Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế ([28a]≤[28])
	[28a]

	6
	Thuế giá trị gia tăng mua vào của dự án đầu tư bù trừ với thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế của chủ đầu tư (trường hợp người nộp thuế được chủ đầu tư giao quản lý dự án đầu tư; ([28b]≤[28]-[28a])
	
[28b]

	7
	Thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được hoàn đến kỳ tính thuế của dự án đầu tư ([29]=[28]-[28a]-[28b])
	[29]

	8
	Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn ([30]≤[29])
	[30]

	9
	Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn giao trong kỳ ([31]≤[29]-[30])
	[31]

	10
	Thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ([32]=[29]-[30]-[31])
	[32]


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)


Ghi chú:
1. Chỉ tiêu [01a]: Người nộp thuế tự xác định mã hồ sơ khai dự án đầu tư đảm bảo phải duy nhất theo mã số thuế của người nộp thuế cho từng dự án đầu tư với các thông tin từ chỉ tiêu [06] đến [13]. Trường hợp dự án đầu tư
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thực hiện trên nhiều địa bàn cấp tỉnh thì kê khai theo địa chỉ dự án tại nhiều tỉnh vào chỉ tiêu từ [7] đến [10].
2. Chỉ tiêu [21a]: Khai số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT do chủ dự án giao quản lý dự án hoặc từ các đơn vị khác do chủ dự án phân công quản lý.
3. Chỉ tiêu từ [24] đến [27]:
· Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 05 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào chỉ tiêu [26], [27] kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế). Trường hợp sau khi điều chỉnh, cơ sở kinh doanh có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào chỉ tiêu [24], [25] kỳ tính thuế có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
· Trường hợp người nộp thuế phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thực hiện khai vào chỉ tiêu [24], [25] hoặc [26], [27] tháng, quý phát hiện sai, sót nếu việc khai thuế được thực hiện vào tháng, quý phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).
· Trường hợp người mua nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế thuộc các trường hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính thì kê khai vào chỉ tiêu [24], [25], [26], [27] của kỳ tính thuế nhận được hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế (không phải khai bổ sung hồ sơ khai thuế).
· Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ và Phụ lục II Thông tư này.
4. Chỉ tiêu [28a] và [28b]: Khai bù trừ tương ứng tại chỉ tiêu [40b] tại Tờ khai thuế mẫu số 01/GTGT của cùng kỳ tính thuế./.

Mẫu số: 03/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...
[02] Lần đầu: ☐	[03] Bổ sung lần thứ: …
[04] Tên người nộp thuế:.................................................................................................
[05] Mã số thuế:
.................................................................................................................
[06] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có):..................
[07] Mã số thuế: .................................................................................................................
[08] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số...................................... ngày...................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước
	[21]
	

	2
	Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra
	[22]
	

	3
	Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào
	[23]
	

	4
	Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước
	[24]
	

	5
	Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước
	[25]
	

	6
	Giá trị gia tăng chịu thuế trong kỳ ([26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25])
	[26]
	

	6.1
	Đối với trường hợp xuất khẩu
	[26a]
	

	6.2
	Đối với trường hợp tiêu thụ nội địa [26b]=[26] – [26a]
	[26b]
	

	7
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp ([27]=[26b] x 10%)
	[27]
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.


NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Họ và tên:......................................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......................................................

..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)







Ghi chú: Tờ khai này áp dụng cho người nộp thuế có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý phải thực hiện

khai thuế giá trị gia tăng riêng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Mẫu số: 04/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu; tổ chức khấu trừ, nộp thay số thuế đã khấu trừ và tổ chức khai thuế thay, nộp thay thuế)
[01a] Tên hoạt động kê khai riêng: ......
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ... /Lần phát sinh ngày ... tháng ... năm ...
[02] Lần đầu: □	[03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế: ..............................................................................................................................
[05] Mã số thuế: ..............................................................................................................................................
[06] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có): ..............................................
[07] Mã số thuế: [08] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số.....................................ngày.........................
[09] Tên đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh của hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính: ..........................................................................................................................................................
[10] Mã số thuế đơn vị phụ thuộc/Mã số địa điểm kinh doanh: .....................................................................
[11] Địa chỉ nơi có hoạt động sản xuất kinh doanh khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính: ....................................
[11a] Xã/ phường/đặc khu ……..…..…  [11c] Tỉnh/Thành phố ………………..
A. Khai thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu/khai thuế đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm thi hành án của Cơ quan thi hành án /khai thuế đối với trường hợp đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử:
	
STT
	
Nhóm ngành
	Doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Phân phối, cung cấp hàng hoá ([23]=[22]x1%)
	[22]
	[23]

	2
	Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu ([25]=[24]x5%)
	[24]
	[25]

	3
	Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu ([27]=[26]x3%)
	[26]
	[27]

	4
	Hoạt động kinh doanh khác ([29]=[28]x2%)
	[28]
	[29]

	5
	Doanh thu và số thuế phải nộp ([30]=[22]+[24]+[26]+[28]; [31]=[23]+[25]+[27]+[29])
	[30]
	[31]


Tổng doanh thu không chịu thuế [21a]:	Đồng Việt Nam.
Tổng doanh thu chịu thuế suất 0% [21b]:	Đồng Việt Nam.
Tổng doanh thu chịu thuế ([30a] = [21b]+[30]):	Đồng Việt Nam.
Tổng doanh thu ([32] =[21a]+[30a]):	Đồng Việt Nam.
B. Khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao/khai thuế theo phương pháp khấu trừ thuế đối với tổ chức khấu trừ, nộp thay số thuế đã khấu trừ và tổ chức khai thuế thay, nộp thay thuế/khai thuế đối với trường hợp đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	STT
	Khoản thu
	Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng
	Thuế suất
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp

	(1)
	(2)
	[33]
	[34]
	[35]= [33]x[34]

	1
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	

	
	Doanh thu và số thuế phải nộp
	[36]
	
	[37]



2

	
	([36]=∑[33]; [37]=∑[35])
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



Ghi chú:
1. Chỉ tiêu [01a]: Người nộp thuế lựa chọn một trong các hoạt động sau:
· Khai riêng đối với khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao
· Khai riêng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm để xử lý nợ của Bên nhận bảo đảm (không bao gồm Ngân hàng Nhà nước)
· Khai riêng đối với hoạt động chuyển nhượng, cho thuê bất động sản, tài sản khác đã được thế chấp để thu hồi nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập
· Khai riêng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm của Tổ chức bán đấu giá
· Khai thuế đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm thi hành án của Cơ quan thi hành án thuộc trường hợp đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử
· Khai thuế đối với trường hợp đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử
2. Chỉ tiêu [09], [10], [11]: Khai thông tin của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng tại địa phương khác tỉnh nơi đóng trụ sở chính. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu do Thuế tỉnh,thành phố quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý thì chọn 1 đơn vị đại diện cho xã/ phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.
2. Trường hợp người nộp thuế có khoản thu hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; tổ chức khấu trừ, nộp thay số thuế đã khấu trừ và tổ chức khai thuế thay, nộp thay thuế/khai thuế đối với trường hợp đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử thì phải tích chọn vào ô tương ứng và khai chi tiết vào mục A hoặc B của tờ khai./.

Mẫu số: 05/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Lần phát sinh ngày ... tháng ... năm ...
[02] Lần đầu: ☐	[03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................................................................................
[05] Mã số thuế:
...................................................................................................................................................................................
[06] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có):...................................................................................
[07] Mã số thuế: ....................................................................................................................................................................................
[08] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số....................................................... ngày.....................................................................
[09] Địa chỉ nơi có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng BĐS:
[09a] Xã/phường/đặc khu……….…..….…	[09c] Tỉnh/Thành phố…………….………….
I. Kê khai nghĩa vụ thuế:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	
STT
	
Hoạt động
	Doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng
[21]
	Tỷ lệ (%) thuế giá trị gia tăng
[22]
	Thuế giá trị gia tăng phải nộp
[23]=[21]x[22]

	1
	Hoạt động xây dựng
	
	
	

	2
	Hoạt động chuyển nhượng bất động sản
	
	
	

	Tổng cộng
	[24]=∑[21]
	
	[25]=∑[23]


II. Kê khai thông tin của hợp đồng xây dựng:

	

ST T
	

Số hợp đồng
	

Ngày hợp đồng
	

Tên chủ đầu tư
	Mã số thuế của chủ đầu tư (nếu có)
	Địa chỉ nơi có công trình
	Tổng giá trị hợp đồng (chưa có thuế giá trị gia tăng)

	
	
	
	
	
	Số nhà, đường phố
	Xã/ phường/ đặc khu
	Tỉnh/TP
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)




Ghi chú:
· Chỉ tiêu [09]: Khai thông tin địa chỉ nơi có hoạt động xây dựng, chuyển nhượng bất động sản khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính. Trường hợp có nhiều hoạt động đóng trên nhiều xã/phường/đặc khu nhưng cơ quan thuế quản lý các hoạt động này là Thuế tỉnh, thành phố hoặc Thuế cơ sở thì chọn 1 xã/phường/đặc khu trong các xã/phường/đặc khu nơi có hoạt động để kê khai vào chỉ tiêu này.

· Mục II: Người nộp thuế chỉ kê khai lần đầu khi hợp đồng được ký kết hoặc khai bổ sung, thay đổi khi phát sinh thay đổi hợp đồng, giá trị hợp đồng.

Mẫu số: 01-2/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN
(Kèm theo Tờ khai mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm ...... hoặc Quý ...... năm ......
[02] Tên người nộp thuế: ...........................................................................................
[03] Mã số thuế: .........................................................................................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	

STT
	

Chỉ tiêu
	Mã số thuế/Mã địa điểm kinh doanh
	Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh
	Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ
	Số thuế GTGT
phải nộp của nhà máy thủy điện
	
Tỷ lệ phân bổ (%)
	

Số thuế phải nộp

	
	
	
	Xã/ phường/ đặc khu
	Tỉnh/ thành phố
	
	
	
	

	[04]
	[05]
	[06]
	[07]
	[08]
	[09]
	[10]
	[11]
	[12]=[11]x [10]

	1
	Nhà máy
<Tên nhà máy>
	
	
	
	
	[10a]
	
	

	
1.1
	Nơi có văn phòng điều hành nhà máy
	
	
	
	
	
	
	

	

1.2
	Nơi có nhà máy thủy điện (khác nơi có văn phòng điều hành)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhà máy
<Tên nhà máy>
	
	
	
	
	[10b]
	
	

	
2.1
	Nơi có văn phòng điều hành nhà máy
	
	
	
	
	
	
	

	

2.2
	Nơi có nhà máy thủy điện (khác nơi có văn phòng điều hành)
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng ([13]=∑[10]; [14]=∑[12])
	[13]
	
	[14]



2
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......

..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)



Ghi chú:
1. Cột chỉ tiêu [07], [08]: Khai tên xã/phường/đặc khu, tỉnh,thành phố nơi có văn phòng điều hành nhà máy thủy điện và nơi có nhà máy thủy điện. Trường hợp một nhà máy đóng trên nhiều xã/ phường/đặc khu do cùng một cơ quan thuế quản lý thì chọn 1 xã/phường/đặc khu trong các xã/phường/đặc khu nơi có nhà máy để kê khai vào chỉ tiêu này.
2. Cột chỉ tiêu [09]: Chỉ khai cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ.
3. Cột chỉ tiêu [10]: Người nộp thuế tự xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà máy thủy điện để kê khai vào chỉ tiêu [10a], [10b], các ô còn lại để trống.
4. Cột chỉ tiêu [11]: Khai tỷ lệ phân bổ cho từng tỉnh, thành phố theo tỷ lệ giá trị đầu tư nhà máy thủy điện trên từng tỉnh, thành phố.
5. Cột chỉ tiêu [12]: Số thuế phải nộp cho từng tỉnh/ thành phố, được xác định bằng số thuế phải nộp của nhà máy thủy điện nhân (x) với tỷ lệ phân bổ cho từng tỉnh/ thành phố.
6. Các trường hợp phân bổ theo Phụ lục này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2026.

Mẫu số: 01-3/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN
(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm......
[02] Lần đầu 	[03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp thuế :..................................................................................................
[05] Mã số thuế: ...........................................................................................................
[06] Tổng doanh thu thực tế	đồng

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	


STT
	


Chỉ tiêu
	
Mã số thuế/Mã địa điểm kinh doanh
	Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh
	Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ
	
Doanh thu bán vé thực tế theo từng tỉnh
	

Tỷ lệ doanh thu bán vé thực tế theo từng tỉnh (%)
	
Số thuế GTGT
phải nộp cho từng tỉnh

	
	
	
	Xã/ phường/ đặc khu
	Tỉnh/ thành phố
	
	
	
	

	
[07]
	
[08]
	
[09]
	
[10]
	
[11]
	
[12]
	
[13]
	[14]=[13]/ [06]x100%
	[15]=chỉ tiêu [40]x[14]

	

1
	<Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	<Tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi NNT đóng trụ sở chính>
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	<Nơi không có đơn vị phụ thuộc/địa điểm kinh doanh>
	
	
	
	
	
	
	

	...
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng theo từng tỉnh .....
	[16]

	
	Cộng các tỉnh khác nơi NNT đóng trụ sở chính
	[17]=∑[16]

	
	Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính ([18]=chỉ tiêu [40]-[17])
	[18]
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Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.


NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......

..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)




Ghi chú:
1. Cột [08] :
· Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính: Kê khai cho tỉnh nơi đơn vị phụ thuộc đóng trụ sở vào chỉ tiêu này. Trường hợp trong một tỉnh có nhiều đơn vị phụ thuộc ở nhiều xã/phường/đặc khu thì chọn 01 đơn vị phụ thuộc tại 01 địa bàn xã/phường/đặc khu phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [08].
· Tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính: Kê khai cho tỉnh nơi có địa điểm kinh doanh nếu phát sinh doanh thu bán vé theo từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp có nhiều địa điểm kinh doanh trên nhiều xã/phường/đặc khu khu thuộc một tỉnh thì chọn 01 địa điểm kinh doanh tại 01 địa bàn xã/phường/đặc khu phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [08].
· Nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh: Kê khai cho tỉnh nơi không có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu bán vé. Trường hợp trong một tỉnh có phát sinh doanh thu bán vé ở nhiều xã/phường/đặc khu thì chọn 01 địa bàn xã/phường/đặc khu phát sinh doanh thu để kê khai vào cột [08].
2. Chỉ tiêu [10], [11]: Kê khai địa bàn cấp xã/phường/đặc khu, tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính. Trường hợp có nhiều đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé trên nhiều xã/phường/đặc khu thuộc một cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Thuế tỉnh, thành phố thì chọn 1 đơn vị đại diện hoặc một xã/phường/đặc khu để kê khai vào chỉ tiêu này. Trường hợp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc hoạt động bán vé trên nhiều xã/phường/đặc khu thuộc 1 cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ là Thuế cơ sở thì chọn 1 đơn vị đại diện hoặc 1 xã/phường/đặc khu do Thuế cơ sở quản lý để kê khai vào chỉ tiêu này.
3. Chỉ tiêu [17] + chỉ tiêu [18] phải bằng chỉ tiêu [40] trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.
4. Chỉ tiêu [40] lấy trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Mẫu số: 01-6/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP
(Trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kính doanh xổ số điện toán) (Kèm theo Tờ khai mẫu số 01/GTGT )
[01a] Hoạt động phân bổ: □ Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất.
□ Đơn vị phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau.
[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...
[02] Lần đầu: □	[03] Bổ sung lần thứ: …
[04] Tên người nộp thuế: ........................................................................................................................................................................
[05] Mã số thuế: .........................................................................................................................................................................................
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
	Số thuế phải nộp của cơ sở sản xuất/dịch vụ viễn thông cước trả sau
	[06]

	Tổng doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng của sản phẩm sản xuất ra
	[07]

	


STT
	


Chỉ tiêu
	
Mã số thuế/ Mã địa điểm kinh doanh
	Địa bàn hoạt động sản suất, kinh doanh
	
Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ
	Doanh thu sản phẩm sản xuất của cơ sở sản xuất/Doanh thu dịch vụ viễn thông cước trả sau
(chưa có thuế giá trị gia tăng)
	
Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất/đơn vị phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau
	

Số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có cơ sở sản xuất trong trường hợp [06])<([19]+[20])

	
	
	
	
Xã/
Phường/ Đặc khu
	Tỉnh/ thành phố
	
	Hàng hóa chịu thuế suất 5%
	Hàng hóa chịu thuế suất 10%
	
Tổng
	
	

	[08]
	[09]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]
	[14]
	[15]
	[16]=[14]+[15]
	[17]=1%x[14]+2%x[15]
	[21]=([06]x([16]/[07])

	I
	Đơn vị phụ thuộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	<Tên đơn vị phụ thuộc khác tỉnh, thành phố với nơi NNT đóng trụ sở chính>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	…
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	II
	Địa điểm kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1
	<Tên địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với nơi NNT đóng trụ sở chính>
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Công theo từng tỉnh
	[18]
	[22]

	Cộng các tỉnh
	[19]=∑[18]
	[23]=∑[22]

	Số thuế phải nộp cho nơi NNT đóng trụ sở chính ([20]=[06]-[19] hoặc [24]=[06]-[23])
	[20]
	[24]




Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ


..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

THUẾ


Họ và tên:.............................

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......



Ghi chú:
1. Chỉ tiêu [01a]: Người nộp thuế lựa chọn một trong hai hoạt động phân bổ sau:
· Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất và cơ sở sản xuất điện mặt trời mái nhà.
· Đơn vị phụ thuộc kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau.	.
2. Chỉ tiêu [06], [07]:
· Trường hợp lựa chọn phân bổ cho cơ sở sản xuất: Người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp và doanh thu chưa có thuế GTGT của cơ sở sản xuất nhưng không được lớn hơn số thuế phải nộp và tổng doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.
· Trường hợp lựa chọn phân bổ cho kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau: Người nộp thuế tự xác định số thuế phải nộp của dịch vụ viễn thông cước trả sau tại chỉ tiêu [06] nhưng không được lớn hơn số thuế phải nộp trên tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT, chỉ tiêu [07] để trống.
3. Chỉ tiêu [11], [12]: Khai tên xã/phường/đặc khu, tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với nơi đóng trụ sở
chính.
4. Các trường hợp phân bổ theo Phụ lục này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2026.

Mẫu số: 01-7/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ THUẾ GTGT ĐẦU VÀO CHO CÁC CHI NHÁNH KINH DOANH VIỄN THÔNG
(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng……… năm ...……/Quý …….. năm ………
[02] Lần đầu: □	[03] Bổ sung lần thứ: …

[04] Tên người nộp thuế: (Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông).......................................
[05] Mã số thuế: ........................................................................................................................
[06] Tên tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế (nếu có)………..
[07] Mã số thuế:………………………………………………………………………
[08] Hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế: Số: ...............................ngày:................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

	


STT
	
Tên chi nhánh và trụ sở chính cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông
	MST chi nhánh và trụ sở chính cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông
	Tổng doanh thu để xác định tỷ lệ phân bổ (không bao gồm doanh thu không chịu thuế)
	Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào phân bổ (chưa có thuế GTGT)
	Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ phân bổ cho các chi nhánh và trụ sở chính
	


Ghi chú

	[09]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]
	[14]
	[15]

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	



Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.


NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM
THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:..............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:....................

..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)



Mẫu số: 01-8/GTGT
(Kèm theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(Kèm theo Tờ khai mẫu số … <01/GTGT hoặc 02/GTGT>)
[01b] Kỳ tính thuế: Tháng ... năm ... /Quý ... năm ...
[02] Lần đầu: ☐	[03] Bổ sung lần thứ: …
[04] Tên người nộp thuế:...................................................................................................................................................
[05] Mã số thuế:...................................................................................................................................................................
1. Thông tin đề nghị hoàn:

	
STT
	Kỳ đề nghị hoàn thuế
	
Trường hợp đề nghị hoàn thuế
	
Số tiền đề nghị hoàn
	
Ghi chú

	
	Từ kỳ
	Đến kỳ
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Thông tin về hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào đề nghị hoàn: <Hệ thống của cơ quan thuế sẽ hỗ trợ hiển thị thông tin cho NNT chọn nếu có trong CSDL của cơ quan thuế>
3. Thông tin xác định số thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện hoàn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: ……….........................
4. Hình thức đề nghị hoàn trả:
a) Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN:

	


STT
	

Mã số thuế
	
Mã định danh khoản phải nộp (nếu có)
	
Cơ quan quản lý thu
	


Tiểu mục
	


Kỳ thuế
	

Số tiền đề nghị bù trừ (VNĐ)
	Số tiền bù trừ với số thuế phát sinh của kỳ tính thuế tiếp theo
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b) Hoàn trả trực tiếp:
Hình thức hoàn trả:
Tên chủ tài khoản.....................................................................
Tài khoản số: ...........................................................................
Tại Ngân hàng (KBNN)...........................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về thuế số:......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)
